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UBND TỈNH HÀ TĨNH 
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH MẪU NHÃN LỌ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ 
167 Hà Huy Tập Hà Tĩnh 

Hạt sen .. 
Hoài sơn.. 
Sơn tra... 
Sử quân tử . 

8 Chỉ định, Chống chỉ định, Liều 
dùng - Cách dùng: Xem tờ hướng 
dẫn sử dụng, 

E Tiêu chuẩn: TCCS, 

l Bảo quản: 

Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 3È, tránh ánh sáng 
ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM. 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
TRƯỚC KHI DÙNG. 
SĐK: 

Ngày SX: 

Số lô SX: 
HD: 

Hộp 1 lọ 60 viên hoàn c; §iridlCE0618/D086g5/8 0 † lọ 60 viên hoàn cứng 

Administration, Contra- ` h Là 
indicatiornns: Please see package Ỉ Ÿ 
insert - paper. 

# Specification: Manufacture's, 2 » g 

ø Storage: Co0| dry place, below 3C 
temperature, prolecd from lighl. 

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. 

READ INTRUCTION CAREFULLY 

BEFORE USING. 

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 
167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh 

ĐT: 038 3854617'Fax: 039 3856821 
Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu: 

CCN- TTCN Bắc Cảm Xuyên - 
Xã Cảm Vịnh - Câm Xuyên- Hà Tĩnh 

JII|lllll 
" 

Thành phần: Cho 1 viên: BÉ 1Ä TẢ TâY CỦA THẺ EM, 
Bạch biển đậ 40 mg ĐỌC KỶ HƯỚNG DÂN SỬ DỤNG TRƯỚC Ki DŨNG, 
Đương quy 200 mg BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 300, 

ao : 100 mg tráng nhhệc cử 

Hạt sen. . 30 mg TM TUẾP: LEỢU 
Hoài sơn.. 40 mg Ngày §x 

Sơn tra.... 30 mg Số lô SX 
Sử quân tử, 30 mg HD: 
Thần khúc. 16 mg 
Ti ao .. đ mg 
Tả dược vừa đủ............ 1 viên VN là ch VÊ, Bề THỊ 

H: ư! h. - Tnl 
8 Chỉ định, Chống chỉ định, ĐT: 039 388461 TÂY 039 3856821 
Liểu dùng - Cách dùng: Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu: 
Xem tờ hướng dẫn sử dụng. CCN- TTCN Bắc Câm Xuyên - - Xã Câm Vịnh - Câm Xuyên- Hà Tĩnh —_/ 

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 11 năm 2016 
len TỎNG GIÁM ĐÓC 

HÀ 
ụ 
tử 

\Q 4. ¬- 
N PHÓ TÔNG GIÁM ĐỐC “AE 
\z Võ Đức Nhân

https://trungtamthuoc.com/



UBND TĨNH HÀ TĨNH _ 
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 
167 Hà Huy Tập Hà Tĩnh 

MẪU NHÃN LỌ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ 

# Thành phần: Cho 1 viên: 

Bạch biển đầu . 
Đương quy. 
Gạo 

Hạt sen. 
Hoài sơn . 

Sử quân tử. 

dùng - Cách dùng: Xem tờ huồng 
dẫn sử dụng. 

8ø Tiêu chuẩn: TCCS. 
8 Bảo quản: 

Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 3E, tránh ánh Sáng 

ĐỀ XA TẮM TAY TRẺ EM. 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
TRƯỚC KHI DÙNG. 
SĐK: 
Ngày SX: 
Số lô SX: 

HD: 

Z 

8 Thành phần: Cho 1 viên: 
Bạch biển đầu. an 
Đương quy... 
Gạo 
Hàt sen... 
Hoài sơn. 
Sơn tra... 
Sử quần tủ.. 

m Chỉ định, Chống chỉ định, 
Liểu dùng - Cách dùng: 
Xem tờ hướng dẫn sử dụng. 

Hộp 1 lọ 80 viên hoàn cứng 
8 Indications, Dosage & 

Administration, Contra- 
Iadications: PÏlease see package 

insert - paper. 

M Specificatian: Manufacture's. 

ø Storage: 00Ì diy plaoe, below 300 
temperature, protecd from light. 

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. 

READ TNTRUCTION CAREFULLY 

BEFORE USING. 

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 
167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh 

ĐT: 039 3854617*Fax: 039 3856821 
Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu: 

CCN- TTCN Bắc Cảm Xuyên - 
Xã Câm Vịnh - Cảm Xuyên- Hà Tĩnh 

JlJJJfl\ 
N 

ĐÊ XÃ TÂM TAY CỦA TRÊ EM, 

ĐỌC KỸ HƯỚNG DÀN SỨ ĐỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.. 

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt đô dưới 30C, 
tráng ánh sáng 
Tiêu chuẩn: TCCS 

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 

167 Hà Huy Tập. TP. Hà Tĩnh 
ĐT: 039 3854617*Fax: 039 3856821 
Nhà máy sản xuất thuấc từ dược liệu: 

CCN- TTCN Bắc Cảm Xuyên ~ 

Xã Cảm Vịnh - Cảm Xuyên- Hà Tĩnh j 

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 11 năm 2016 
p TÔNG GIÁM ĐÓC 

https://trungtamthuoc.com/



UBND TĨNH HÀ TĨNH _ 
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH h sàn h;ện MẪU NHÃN LỌ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ 
167 Hà Huy Tập Hà Tĩnh 

R Thành phần: Cho 1 viên: 

Bạch biển đậu .. 
Đương quy... 

Gạo 
Hạt sen .. 
Hoài sơn... 
Sơn tra... 

Sủ quản tử .. 
Thần khúc 

8 Chỉ định, Chống chỉ định, Liều 
dùng - Cách dùng: Xem tờ hướng 
dẫn sử dụng. 

# Tiêu chuẩn: TCCS. 
R Bảo quản: 

Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 3ỨÈ, tránh ánh sáng 

ĐỂ XA TẨM TAY TRẺ EM. 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
TRƯỚC KHI DÙNG. 
SĐK: 

Ngày SX: 

Số lô SX: 

HD: 

Z 

8 Thành phần: Cho 1 viên: ĐE XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM. 
Bạch biển đậu............. 40 mg ĐỌC KỸ HƯỚNG DÂN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DŨNG, 
Đương quy... 200 mg hệt ĐUẠN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30C, 

Gạo 100 mg Ing án! sáng, 

Hạt sen... . 30 mg độn HN TCCS 

Hoài sơn... .. #0 mg Ngày SX 
Sơn tra..... . 30 mg Số lô §X 
Sử quân tủ, . 30 mg HD: 
Thần khúc. .. 16 mg 
ÝØ.e..c... .. #Ũ ng 
Tá dược vừa đủ. ..„ 1 viên GÔNG TY GP DƯỢC HÀ TĨNH 

167 Hà Huy Tập. TP. Hà Tĩnh 
sa Chỉ định, Chống chỉ định, Lọ 100 viên hoản cí ĐT.038 3854617-Eáxc 030 3836821 
Liêu dùng - Cách dùng: Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu: 

Xem tờ hướng dẫn sử dụng. CCN- TTCN Bắc Cám Xuyên ~ 

8 Indications, Dosage &. 

Administration, Contra- 

indications: Please see package 

insert - paper. 

'# Specification: Manufacture's. 

ø Storage: C00i dry place, belgw 30C 
temnperature, proted from lighi. 

KEEP OUT 0F REACH OF CHILDREN. 

READ TNTRUCTION CAREFULLY 

BEFORE USING. 

CÔNG TY GP DƯỢC HÀ TĨNH 
167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh 

ĐT: 089 3854617*Fax: 039 3856821 
Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu: 

CCN- TTCN Bắc Cảm Xuyên - 
Xã Câm Vịnh - Cảm Xuyên- Hà Tĩnh 

JIIIIllll 

Xã Câm Vịnh - Câm Xuyên- Hà Tĩnh 

Hộp † lọ 100 viên hoàn cứng 

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 11 năm 2016 

iop TỎNG GIÁM ĐÓC 

PHÓ TÔNG GIÁM ĐỐC 

Võ Đức Nhân

https://trungtamthuoc.com/



UBND TỈNH HÀ TĨNH _ 
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 
167 Hà Huy Tập Hà Tĩnh MẪU NHÃN LỌ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ 

# Thành phẩn: Cho 1 viên: 

Bạch biển đậu .... ÿ 

Gạo 
Hạt sen 
Hoài sơn 
Sơn tra... 

Sử quân tử 
Thần khúc . 
Ydữi... 

Tả dược vừa ủ.. 

8 Chỉ định, Chống chỉ định, Liều 
dùng - Cách dùng: Xem tờ hướng 
dẫn sử dụng. 

Tiêu chuẩn: TCCS. 
# Bảo quản: 

Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 3È, tránh ánh sáng 
ĐỂ XA TẨM TAY TRẺ EM. 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
TRƯỚC KHI DÙNG. 
SĐK: 
Ngày SX: 

Số lô SX: 
HD: 

8 Thành phần: Cho 1 viên: 
Bạch biển đậu.. 
Đương quy... 

8 Chỉ định, Chống chỉ định, 
Liều dùng - Cách dùng: 
Xem tờ hướng dẫn sử dụng. 

ộp 1 lọ 200 viên hoàn cứn ETndikatldde: Dsagli8 _, | _ viên hoàn cứng 

Administration, Contra- 

indications: Please see package 
insert - paper. 

# Specification: Manufacture's, 

ø Storage: Ô00l dry place, below 3ÚC 

temperature, protecd from lighi. 

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. 

READ INTRUCTION CAREFULLY 

BEFORE USING. 

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TỈNH 
167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh 

ĐT: 039 3854617'Fax: 039 3886821 
Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu: 

CCN- TTCN Bác Cảm Xuyên - 
Xã Cẩm Vịnh - Cảm Xuyên- Hà Tĩnh 

JÌÌ|lllll 

ĐỂ XA TÁM TAY GÚA TRÊ EM, 
ĐỌC k(Ÿ HƯỚNG DÁN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DŨNG. 

BẢO QUẦN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30C, 
trắng ảnh sáng. 

Tiêu .chun: TCCS 

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 
167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh 

ĐT: 038 3854617"Fax: 039 3856821 
Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu: 

CCN- TTCN Bắc Câm Xuyên - 
Xã Câm Vịnh - Cầm Xuyên- Hà Tĩnh — _/ 

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 11 năm 2016 
c GIÁM ĐÓC 

PHÓ TÔNG GIÁM ĐỐC 
~ , 

Võ Đức Nhân

https://trungtamthuoc.com/



UBND TĨNH HÀ TĨNH _ 
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 
167 Hà Huy Tập Hà Tĩnh MẪU NHÃN GÓI XIN ĐĂNG KÝ 

Thành phản : Cho 1 viên 
Bạch biển đậu 40mg, Đương quy 200mg, Gạo 100mg, Hạt sen 30mg, 
Hoài sơn 40mg, Sơn tra 30mg Sử quân tử 30mg,Thần khúc 16mg,Ý dĩ 40mg 
Tá dược vừa đủ... ....... T VIÊn 

Chỉ định: Trẻ đau 3 g giun, tiêu hoá kém, yêu, nước da xanh xao vàng vọt, kém ăn, 
bụng trướng đầy, hồi miệng. 
Cách dùng, liều dùng: Mỗi lần uống 4-5 viên ngày. dùng 2 - 3 lần 
Chống chỉ định: Người quá mẫn với bất cứ thành phản nảo của thuốc 
Bảo quản: Nơi khô mái, nhiệt độ dưới 3ÔC, tránh ánh sáng 

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS 
Để xa tằm tay của trẻ em 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 
SÐK: Ƒ 
Ngày SX 8 Tổ 

Số lô §X 

HD: CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TỈNH 
167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh 

ĐT: 039 3854617*Fax: 039 3856821 
Nhà máy sản xuất thuốc từ được liệu: CN- TTCN Bắc Cảm Xuyên - Xã Cảm Vịnh - Cảm Xuyến- Hà Tĩnh 

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 12 năm 2015 
NG GIÁM ĐÓC 

PHÓ TÔNG GIÁM ĐÔC 
~ z ˆ 

Võ Đưc Nhan

https://trungtamthuoc.com/



UBND TĨNH HÀ TĨNH _ 
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 
167 Hà Huy Tập Hà Tĩnh MẪU NHÃN GÓI XIN ĐĂNG KÝ 

Thành phần : Cho 1 viên 
Bạch biển đậu 40mg, Đương quy 200mg, Gạo IpHh,? Hạt sen 30mg, 

n Hoài sơn 40mg, Sơn tra 30mg Sử quân tử 30mg, Thân khúc 18mg, Ỷ dĩ ï 40mg 
Tá dược vừa đủ lê 

Chỉ định: Trẻ đau bụng giun, tiêu hoá kém, yêu, nước da xanh xao vàng vọt, kém ăn, 
bụng trướng đây, hôi miệng. 

Cách dùng, liều dùng: Mỗi lần uống 4-5 viên ngày dùng 2 - 3 lần 
Chống chỉ định: Người quá mẫn với bát cứ thảnh phần nào của thuốc 
Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt đô dưới 3ÔC, tránh ánh sáng 

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS 
Để xa tâm tay của trẻ em 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 
SĐK: 
Ngày 5X h 
Số lô 8X 
HD: CÔNG TY ÉP DƯỢC HÀ TÍNH 

187 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh 
ĐT: 039 3854617*Fax: 039 3856821 

Nhà máy sản xuất thuộc từ dược liệu: CCN- TTCN Bắc Cảm Xuyên - Xã Cảm Vịnh - Cảm Xuyên- Hà Tĩnh 

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 12 năm 2015 
G GIÁM ĐÓC 

“ lấN 034 NG c0  NN 
VÀ 

—Ý“..--.. 

14 PHÓ TỔNG GIÁM Đốc 
Võ Đức Nhân

https://trungtamthuoc.com/



UBND TĨNH HÀ TĨNH __ 
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 
167 Hà Huy Tập Hà Tĩnh MẪU NHÃN GÓI XIN ĐĂNG KÝ 

Thành phản : Cho 1 viên 
Bạch biển đậu 40mg, Đương quy 200mg, Gạo 100mg, Hạt sen 30mg, 
Hoài sơn 40mg, Sơn tra 30mg Sử quân tử 30mg,Thân khúc 18mg,Y dĩ 40mg 
Tá dược vừa đủ...................... 1 viên 

Chỉ định: Trẻ đau bụng giun, tiêu hoá kém, yêu, nước da xanh xao vàng vọt, kém ăn, 
bụng trướng đây, hôi miệng. 
Cách dùng, liều dùng: Mỗi lần uống 4-5 viên ngày. dùng 2 - 3 lần 
Chống chỉ định: Người quá mẫn với bát cứ thành phần nảo của thuốc 
Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 3ÔC, tránh ánh sáng 
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS 
Để xa tầm tay của trẻ em 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 
SĐK: 

Ngày SX F 
Số lô SX 

HD: CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 

167 Hà Huy Tập, TP, Hà Tĩnh 

ĐT. 039 3854617'Fax; 049 3856821 
Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu: CCN- TTCN Bắc Cảm Xuyên - Xã Cảm Vịnh - Cảm Xuyên- Hà Tĩnh 

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 12 năm 2015 
ko TÔỒNG GIÁM ĐÓC 

PHÓ TÔNG GIÁM pốc 
~ z ^ 

Võ Đức Nhân

https://trungtamthuoc.com/



UBND TỈNH HÀ TĨNH _ 
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 

167 Hà Huy Tập Hà Tĩnh MẪU NHÃN GÓI XIN ĐĂNG KÝ 

Thành phần : Cho 1 viên 
Bạch biên đậu 40mg, Đương quy 200mg, Gạo 100mg, Hạt sen 30mg, 
Hoài sơn 40mg, Sơn tra 30mg Sử quân tử 30mg,Thần khúc 18mg,Ý dĩ 40mg 
Tá dược vừa đủ...................... 1 viên 

Chỉ định: Trẻ đau bụng giun, tiêu hoá kém, yếu, nước da xanh xao vàng vọt, kém ăn, 
bụng trướng đầy, hôi miệng. 

Cách dùng, liều dùng: Mỗi lần uống 4-5 viên ngày dùng 2 - 3 lần 

Chống chỉ định: Người quá mãn với bất cứ thành phân nào của thuốc 
Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 3ÖC, tránh ánh sáng 
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS 
Để xa lâm lay của trẻ am 
Đọc lở hướng dẫn sử dụng trước khi dùng |IIIÏlll[| 

H 8 

CÔNG TY GP DƯỢC HÀ TĨNH ⁄ 
167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh 

ĐT: 039 3854617*Fax: 039 3856821 

Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu: CCN- TTCN Bắc Cảm Xuyên Xã Cảm Vịnh - Cảm Xuyên- Hà Tình 

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 12 năm 2015 
liọ TÔNG GIÁM ĐÓC 
/hUẦN 

#s) CÔNG TY S“ 
đài ( CỔ PI 

“. 

Võ Đức Nhậc

https://trungtamthuoc.com/



đ/ c7 

TỜ HƯỚNG DÁN SỬ DỤNG THUÓC CHO CÁN BỘ Y TẾ 

1. Tên sản phẩm: Phì nhỉ đại bổ - HT. 
2. Khuyến cáo: 

“ Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng ”. 

“ Đề xa tâm tay trẻ em ”. 

“ Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi 

sử dụng thuốc ”. 

3. Công thức bào ché cho I viên: 
Thành phần Hàm lượng 

Dược chất: 

Bạch biên đậu (.Semen Lablab) TC 40mg. " 

Đương quy (Radix Angelicae sinensis) 200mg 

Gạo (Semen (Qryzqe sativa) 100mg 

Hạt sen (Semen Nelumbimis) 30mg 

Hoài sơn (Rhizơma Dioseoreae persimilis) 40mg 

Sơn tra (Fruectus Mali ) s 30mg m" 

Sử quân tử (#7zuecfs Quisqgualis Indica L.) 30mg ' 

Thân khúc (ÄMassa Fermentata Medieinalis) lómg 

Ý dĩ (Semen Coicis) 40mg \ 

Tá dược: Đường trăng, màu quinoline, mật ong, parafin. vừa đủ Ï viên l 

4. Dạng bào chế: Viên hoàn cứng. 

5. Công năng: 

Tiêu tích, kiện tỳ. 

6. Chỉ định, liều dùng cách dùng, chống chỉ định: DƯỢC 
Chỉ định: Trẻ đau bụng giun, tiêu hoá kém, yếu, nước da xanh xao vàng vọt, kém ăn, ai 1 

\ 

trướng đây, hôi miệng . 

Liều lượng và cách dùng. 

Mỗi lần uống 4-5 viên ngày dùng 2 - 3 lần. 
Chống chỉ định: 
Phụ nữ có thai, người tiểu đường. Người quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc. 
7. Tác dụng không mong muốn của thuốc: Chưa có thông tin 

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc 

§. Thận trọng: 

Không dùng thuốc quá hạn dùng. thuốc bị âm mốc. biến màu là dấu hiệu thuốc đã quá hạn 

hoặc kém phẩm chất. Khi bị cảm mạo. Không ăn các thức ăn cay. nóng khi đang dùng thuốc. 

Nếu gặp phải các tác dụng bất thường, ngừng sử dụng thuốc hỏi ý kiến của bác Sỹ, 

Sứ dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: 

là
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Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai: Không sử dụng cho phụ nữ có thai. 

Sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú: Chưa có thông tin. 

Ảnh hưởng của thuốc đổi với người lái xe và vận hành máy móc: Không ảnh hưởng. 

9. Tương tác với các thuốc khác, các đạng tương tác khác: 

Chưa có thông tin. 

10.Quá liều và cách xử trí: 
Chưa có thông tin 

11. Qui cách đồng gối: 

Đóng gói PE, gói 60 viên, gói 80 viên, gói 100 viên, gói 200 viên. Hộp I lọ x lọ 60 viên, 

Hộp I lọ x lọ 80 viên, Hộp 1 lọ x lọ 100 viên, Hộp 1 lọ x lọ 200 viên. Viên hoàn cứng. 

12. Hạn dùng và bảo quản. 

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30C, tránh ánh sáng. 

Hạn dùng:36 tháng kê từ ngày sản xuất. 

13. Tên/biễu tượng của nhà sản xuất/nhà nhập khẩu/chú sở hữu giấy phép đăng ký sản 

phẩm: 

œ2 Công ty CP Dược Hà Tĩnh 

167 - Hà Huy Tập - Thành phô Hà Tĩnh 

ĐT: 02393 854617 - 02393 855906. Fax: 02393 856821 

Sản xuất tại: Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu CCN-TTCN Bắc 

Cẩm Xuyên- Xã Cẩm Vịnh- Cảm Xuyên- Hà Tĩnh. 

14. Ngày xem xét sửa đối, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc: 26/06/2017. 

Hà Tĩnh, , ngày 26 tháng 06 năm 2017. 

.4lm:TÔNG GIÁM ĐÓC 

HADIPHAR 

PHÓ TÔNG GIÁM ĐỐC 
~ “ 

Võ Đức Nhân
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TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUÓC CHO BỆNH NHÂN 

1. Tên sản phẩm: Phi nhi đại bổ - HT. 
2. Khuyến cáo: 

° Đọc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng ̀. 

“ Để xa tắm tay trẻ em `. 

“ Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi 

sử dụng thuốc ”. 

3.Mô tâ sản phẩm: Viên hoàn hình cầu, màu vàng, vị ngọt 

4. Thành phần, hàm lượng của thuốc: 
Thành phân Hàm lượng 

Dược chất: 

Bạch biển đậu ( Semen Labiab) 40mg 

Đương quy (Radix Angelicae sinensis) 200mg 

Gạo (Semen Qryzae safivd) 100mg 

Hạt sen (Semen Nelumbinis) 30mg 

Hoài sơn (Rhizoma Dioscoreae persiiilis) 40mg 

Sơn tra (Fruectus Mali ) 30mg 

Sử quân tử (#zuetus Quisquadlis Indica L.) 30mg 

Thần khúc (Massa Fermentata Medicinalis) lómg 

Y dĩ (Semen Coicis) 40mg 

Tá dược: Đường trăng, màu quinoline, mật ong, parafin. vừa đủ l viên _ 

5Š. Quy cách đóng gói: ' 

Đóng gói PE, gói 60 viên, gói 80 viên, gói 100 viên, gói 200 viên. Hộp I lọ x lọ 60 viên: ŸPHẦN 

Hộp I lọ x lọ 80 viên, Hộp I lọ x lọ 100 viên, Hộp I lọ x lọ 200 viên. Viên hoàn cứng. _ : 

6. Thuốc dùng cho bệnh gì? Nắng: Tỉ 

Trẻ đau bụng giun, tiêu hoá kém, yếu, nước da xanh xao vàng vọt, kém ăn, bụng trướng bế) 

hôi miệng . 

7. Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng?: 

Mỗi lần uống 4-5 viên ngày dùng 2 - 3 lần. 
8. Khi nào không nên dùng thuốc này 7: 

Phụ nữ có thai, người tiểu đường. Người quá mẫn với bắt cứ thành phần nào của thuốc. 

9. Tác dụng không mong muốn: 

Chưa có báo cáo. 

10. Tránh đùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này?: 

Chưa có thông tin 

11. Cần làm gì khi một lần quên thuốc: 

Không thay đổi liều dùng cho lần tiếp theo, tiếp tục dùng thuốc cho hết đợt điều trị.
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12.Cần bảo quản thuốc này như thế nào?: 
Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30C, tránh ánh sảng. 

13. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều: 
Chưa có thông tin. 

14. Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo: 

Chưa có thông tin. 

15. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này: 

Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. 

Không dùng thuốc quá hạn dùng, thuốc bị âm mốc. biến màu là dấu hiệu thuốc đã quá hạn 

hoặc kém phẩm chất. Khi bị cảm mạo. Không ăn các thức ăn cay, nóng khi đang dùng thuốc. 

Thời kỳ mạng thai: 

Không sử dụng. 

Thời kỳ cho con bu: 

Chưa có thông tin. 

Ảnh hưởng của thuốc đến người lái xe, vận hành máy móc. 

Không ảnh hưởng. 

16. Khi nào cần tham vấn bác sỹ, dược sĩ: 

Tham vấn bác sỹ, dược sĩ nêu gặp phải tác dụng không mong muốn khi sử dụng thuốc. 

“Nếu cân thêm thông tin xin hỏi ý kiến của bác sỹ hoặc dược sĩ ” 

17. Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kề từ ngày sản xuất. 

18. Tên/biểu tượng của nhà sản xuất/nhà nhập khẩu/chủ sở hữu giấy phép đăng ký sản 
phẩm: 

œ2 Công ty CP Dược Hà Tĩnh 
167 - Hà Huy Tập - Thành phô Hà Tĩnh 

ĐT: 02393 §54617 - 02393 855906. Fax : 02393 856821 

Sản xuất tại: Nhà máy sản xuất thuốc từ được liệu CCN-TTCN Bắc 
Cầm Xuyên- Xã Cắm Vịnh- Câm Xuyên- Hà Tĩnh. 

19. Ngày xem xét sửa đôi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc: 26/06/2017. 

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 06 năm 2017. 
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